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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH hai thành viên Thực phẩm Lý tưởng Việt Nam Đại diện: 

Vũ Hoài Thu

	Số 479 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT: 0989.669.523
	Chuyên cung cấp chà bông (ruốc) nấm hương, nem nấm, giò, pate nấm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hợp tác xã Nấm Nghĩa Minh 

Đại diện: 

Trần Sỹ Hùng
	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0904.689.687
	Chuyên cung cấp nấm sò nâu (nấm bào ngư nâu), nấm linh chi đỏ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam
Đại diện: 

Bùi Tiến Vinh
	Xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0385.771.069
	Chuyên cung cấp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Wewell Kool. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH Đậu phụ sạch truyền thống Việt Nam Visoy

Đại diện:

Trần Văn Quân
	Xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0943.094.386
	Chuyên cung cấp sản phẩm đậu phụ sạch. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Hương Lan Bakery 

Đại diện: 

Nguyễn Phú Quốc
	513-515 Phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội 

ĐT: 0981.415.959
	Chuyên cung cấp sản phẩm giò, chả lụa, pate. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Oanh
Đại diện: 

Nguyễn Thị Oanh
	Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0339.859.135
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm rượu gạo men bắc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh xưởng sản xuất thực phẩm Yến Anh 

Đại diện: 

Phạm Thị Tư Hậu
	Xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0686.888.992
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm khoai lang kén, ngô chiên giòn, bánh sắn nướng cốt dừa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Quân Giang Âu Cơ 

Đại diện: 

Đỗ Hương Giang
	Số 104 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội 

ĐT: 0983.431.983
	Chuyên cung cấp sản phẩm bò sấy khô, bò ớt tỏi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y
Đại diện: 

Nguyễn Phi Sửu
	Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0979.189.000

	Chuyên cung thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Đoàn Văn Tân


	Xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0913.594.207


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	3
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nhữ Thị Toan 
	Xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0981.752.523


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Hộ kinh doanh hoa tươi

Đại diện: 

Nguyễn Thị Quỳnh Nga
	Xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0948.386.450

	Chuyên cung cấp hoa tươi các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất bún

Đại diện: 

Nguyễn Văn Chung
	Xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0934.456.695
	Chuyên sản xuất bún, bánh cuốn phục vụ địa bàn huyện Thanh Oai và các vùng lân cận.

	2
	Cơ sở sản xuất rượu tẻ

Đại diện: 

Nguyễn Văn Hùng
	Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0929.938.888
	Chuyên sản xuất rượu tẻ phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận.    

	3
	Cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ

Đại diện: 

Lê Văn Hải
	Xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0979.188.272
	Chuyên cung cấp đồ thủ công mỹ nghệ các loại phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận.    

	4
	Cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thông
	Xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0978.778.699
	Chuyên cung cấp đồ thủ công mỹ nghệ các loại phục vụ địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận.    


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Đình Long
	Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0915.988.034
	Chuyên cung cấp vịt thịt với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện:

Đào Quang Luyện
	Xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0385.016.294


	Chuyên cung cấp sản phẩm trứng gà với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận.  

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Văn Hưng


	Xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0988.738.334


	Chuyên cung cấp gà thương phẩm với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận. 

	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Văn Thời
	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0989.068.640
	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thịt với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chè an toàn Sơn Thành
Đại diện: 

La Thị Tâm

	Xóm Lũng 2, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0369.762.805
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm trà xanh Sơn Thành với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX trà Cao Sơn

Đại diện: 

Phạm Văn Tiến


	Xóm Khe Lim, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0972.587.677
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm trà tôm nõn, trà móc câu, trà đinh số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX DV sản xuất chế biến nông lâm nghiệp Hợp Hòa
Đại diện:

Bùi Văn Hoàng

	Thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0326.838.383

	Chuyên sản xuất và cung cấp  trà túi lọc, cao đặc cà gai leo Hợp Hòa số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX vịt bầu Minh Hương
Đại diện:

Nông Thị Lịch
	Thôn Bợ 2, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0912.680.622

	Chuyên cung cấp sản phẩm vịt bầu thương phẩm số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











